
        V/v Bảng giá dịch vụ container 

          tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 

         

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng (gọi tắt “Tân Cảng Logistics”) xin chân 

thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. 

 Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nữa 

nhu cầu của khách hàng, Tân Cảng Logistics thông báo Bảng giá dịch vụ container tại 

Depot Tân Cảng Mỹ Thủy (đã bao gồm thuế GTGT), áp dụng từ ngày 15/07/2023, 

cụ thể như sau: 

A. CƯỚC NÂNG HẠ CONTAINER 

1. Tác nghiệp tại bãi          

TT 
Phương án làm 

hàng 

Container rỗng khô 
Container rỗng 

lạnh 

20’DC 40’DC 45’DC 20’ 

OT,FR 

40' 

OT,FR 

20’RF 40’RF 

1 Cấp cont rỗng từ bãi 

-  xe giao k/hàng  
900,000 1,450,000 1,530,000 1,400,000 2,150,000 1,400,000 2,150,000 

2 Cấp chỉ định số Có qui định riêng tại Phần A mục 2 điểm b 

3 Hạ cont rỗng từ xe 

k/hàng xuống bãi  
900,000 1,450,000 1,530,000 1,400,000 2,150,000 1,400,000 2,150,000 

4 Hạ cont phục vụ sửa 

chữa, ráp thiết bị. 
500,000 635,000 820,000 625,000 930,000 625,000 930,000 

5 Hạ cont phục vụ 

kiểm tra (độ ẩm...). 

380,000 490,000 625,000 470,000 690,000 470,000 690,000 

6 Hạ để kiểm tra và 

được chọn để cấp 

đóng hàng. 

900,000 1,450,000 1,530,000 1,400,000 2,150,000 1,400,000 2,150,000 

7 Depot Mỹ Thủy - sà 

lan (bến 125 - CTL) 
900,000 1,450,000 1,650,000 1,400,000 2,150,000 1,400,000 2,150,000 

2. Các qui định khác đối với container rỗng: 

a. Đối với container rỗng được xếp dỡ 01 lần để phục vụ cùng lúc nhiều công việc 

như sửa chữa, PTI, phục vụ ráp thanh treo ...: cước xếp dỡ sẽ được tính cho công 

đọan có đơn giá cao nhất. 

b. Đối với container cấp chỉ định số khi container đó đã ở trạng thái rỗng trong hệ 

thống quản lý container của Depot, thời gian thực hiện cấp chỉ định dựa vào số 

lượng đảo chuyển thực tế như sau : 

 Dưới 10 cont : Depot sẽ cấp ngay sau khi nhận được yêu cầu 

 Từ 10-20 cont : Depot sẽ cấp sau 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu 

 Từ 21-30 cont : Depot sẽ cấp sau 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu 

 Trên 30 cont : Depot sẽ thống nhất với hãng tàu/k.hàng về thời gian cấp. 
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 Đơn giá cấp container chỉ định số theo yêu cầu khách hàng bằng 150% so với 

container rỗng cấp thông thường. 

B. CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER (Đã bao gồm nâng hạ hai đầu) 

1. Từ Depot Tân Cảng Mỹ Thuỷ (Depot TCMT) đến Cảng Cát Lái: 

TT Tuyến 20’RK 40’/45’RK 20’RL 40’RL 

01  Depot TCMT→ Cảng Cát Lái 

(không gồm Terminal CLGN) 
307,000 479,000 373,000 573,000 

02  Depot TCMT→ Terminal C 

(Cat Lai terminal) 
369,000 599,000 444,000 717,000 

2. Từ Cảng Cát Lái đến Depot TCMT (giảm 50% so với đơn giá mục 1): 

TT Tuyến 20’RK 40’-45’RK 20’RL 40’RL 

01  Cảng Cát Lái (trừ Terminal 

CLGN) → Depot TCMT 
154,000 240,000 187,000 287,000 

02  Terminal C (Cat Lai) → Depot 

TCMT 
154,000 240,000 187,000 287,000 

 Trường hợp vận chuyển từ Terminal CL Giang Nam (Ter CLGN) đến Depot 

TCMT và ngược lại, phụ thu phí nâng/hạ container theo biểu giá của Ter CLGN.  

C. DỊCH VỤ VỆ SINH 

1. Đối với container khô 

TT Nội dung  20'RK 40’RK 45’RK 

1 Phí nhổ đinh    

1.1 10 đinh đầu tiên 70,000 70,000 70,000 

1.2 Cứ mỗi 10 đinh kế tiếp 50,000 50,000 50,000 

2 Phí rửa bằng nước thông thường    

2.1 Rửa sàn 120,000 170,000 170,000 

2.2 Rửa sàn và vách  170,000 210,000 210,000 

3 Phí rửa bằng hóa chất    

3.1 Rửa sàn 210,000 300,000 300,000 

3.2 Rửa sàn và vách  300,000 440,000 440,000 

4 Phí rửa sàn bằng nước nóng 330,000 450,000 450,000 

2. Đối với container lạnh 

Stt Nội dung  20’RL 40’RL 45’RL 

1 Vệ sinh mặt trong container    

1.1 Rửa nước thông thường (không 

gồm mặt máy) 

260,000 450,000 450,000 

1.2 Rửa nước thông thường (gồm mặt 

máy) 

880,000 1,060,000 1,060,000 

2 Phí rửa container bằng hóa chất 640,000 950,000 950,000 

3. Biểu giá thu phí bóc tem IMDG 

Stt Nội dung  20'RK 40’RK 45’RK 

1 Phụ phí bóc tem IMO 150,000 150,000 150,000 

2 Phí bóc tem IMO 20,000 20,000 20,000 

 



D. CƯỚC DỊCH VỤ KHÁC 

1. Cước lưu bãi 

 
 

THỜI GIAN LƯU BÃI 

Rỗng khô  Rỗng lạnh 

   20’R        40’R 20’R 40’R 

Mức 1 (1 – 2 ngày) 33,000 49,500 33,000 49,500 

Mức 2 (3 – 4 ngày) 66,000 99,000 66,000 99,000 

Mức 3 (5 – 6 ngày) 88,000 132,000 88,000 132,000 

Mức 4 (trên 6 ngày) 132,000 198,000 132,000 198,000 

 Trong trường hợp dịch vụ phát sinh chưa được quy định trong Bảng giá này đơn 

giá dịch vụ sẽ được thỏa thuận. 

  Bảng giá này được áp dụng kể từ ngày 15/07/2023 cho đến khi có văn bản 

hoặc thông báo khác thay thế. 

 Trân trọng.                                         

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
-  Như trên;                                                                                                   (đã ký) 

- Ban GĐ (để báo cáo);  

-  Lưu: VT, KHKD. T04.                                                                          Lê Văn Cường  

 

 

 

 

                                                                                                                    

 


